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LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, 

kết quả trong luận án là hoàn toàn trung thực và chưa từng được ai công bố 

trong bất kỳ công trình nào khác. 
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Khoa Kỹ thuật Điều khiển - HVKTQS và TS. Nguyễn Hữu Sơn, Phó Chủ 

nhiệm Bộ môn Tên lửa - Khoa KTĐK - HVKTQS đã tận tình chỉ bảo, hướng 

dẫn tôi hoàn thành bản luận án này. 

Tôi xin chân thành cám ơn các thầy giáo của Khoa Kỹ thuật Điều khiển đã 

giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. 

Tôi xin chân thành cám ơn các cán bộ Phòng Sau đại học - HVKTQS đã 

giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ học tập và nghiên cứu. 
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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT 

 

1. Danh mục các ký hiệu. 

 

  

mD   -  Cự li tương đối giữa mục tiêu – tên lửa. 


mD    -  Vận tốc tương đối giữa mục tiêu – tên lửa. 

     -   Góc nghiêng đường ngắm mục tiêu – tên lửa. 

p    -  Tốc độ quay góc đường ngắm. 

Vmt  -  Vận tốc mục tiêu. 

Vp   -  Vận tốc tên lửa. 

V    -  Vận tốc tiếp cận TL - MT 

p   -  Góc nghiêng quỹ đạo tên lửa. 

mt  -  Góc nghiêng quỹ đạo mục tiêu 

p
   -  Tốc độ góc nghiêng quỹ đạo tên lửa. 

mt  -  Tốc độ góc nghiêng quỹ đạo mục tiêu. 

p   -  Góc nghiêng trục dọc tên lửa. 

mt  - Góc nghiêng trục dọc mục tiêu. 

Wx - Thành phần gia tốc dọc trục tên lửa. 

Wmt - Thành phần gia tốc mục tiêu. 

g     -  Gia tốc trọng trường 

Wp
   - Thành phần gia tốc tên lửa vuông góc với đường ngắm TL – MT. 

Wx
   - Thành phần gia tốc dọc trục vuông góc với đường ngắm TL – MT. 

Wmt
   - Thành phần gia tốc mục tiêu vuông góc với đường ngắm TL – MT. 

Wp   -  Thành phần gia tốc pháp tuyến tên lửa. 
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Wmt   - Thành phần gia tốc pháp tuyến mục tiêu. 

h    -   Độ trượt tức thời.  

   -   Góc tấn công. 

   -  Góc trượt. 

   - Góc hướng. 

   - Góc đón. 

 z   - Tín hiệu quan sát 

x    - Véc tơ trạng thái 

 u    - Véc tơ tín hiệu vào tiền định 

   -  Tạp trắng Gause trung tâm, không tương quan 

 F - Ma trận chuyển trạng thái trong miền thời gian liên tục 

  - Ma trận chuyển trạng thái trong miền thời gian rời rạc 

 B - Ma trận khuếch đại tín hiệu vào trong miền thời gian liên tục 

 H - Ma trận quan sát 

 x̂  - Ước lượng trạng thái của x  

 TA - Ma trận chuyển vị của ma trận A  

 K  - Ma trận khuếch đại 

 D - Ma trận tương quan sai số hậu nghiệm 

2. Danh mục các chữ viết tắt. 

BĐH       -  Bộ định hướng 

BĐKT       -  Bảo đảm kỹ thuật 

CBTH       -  Cân bằng tín hiệu 

CNTT       -  Công nghệ thông tin 

CGCN       -  Chuyển giao công nghệ 

ĐHH        -   Động hình học 

ĐKTD       -  Điều khiển tự dẫn 

ĐK – TBB   -    Điều khiển thiết bị bay 
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ĐTD      -  Đầu tự dẫn 

HTĐKTL   -  Hệ thống điều khiển tên lửa 

HXĐTĐ     -  Hệ xác định toạ độ 

KHKT     -  Khoa học kỹ thuật 

MP     -  Một phía 

MT     -   Mục tiêu 

MTCĐ     -  Mục tiêu cơ động 

NLR     -  Nhiên liệu rắn 

PK      -  Phòng không 

PPD     -  Phương pháp dẫn 

QĐĐ     -  Quỹ đạo động 

QĐMT     -  Quỹ đạo mục tiêu 

QĐTL     -  Quỹ đạo tên lửa 

QTMT     -  Quá tải mục tiêu 

QTTL     -  Quá tải tên lửa 

TBB     -  Thiết bị bay 

TCTL     -  Tiếp cận tỉ lệ 

TL     -   Tên lửa 

TL – MT    -   Tên lửa – mục tiêu 

TLĐH     -  Tên lửa đối hải 

TLKQ     -  Tên lửa không quân 

TLPK     -  Tên lửa phòng không 

TLPKTD   -  Tên lửa phòng không tự dẫn 

TLTD     -  Tên lửa tự dẫn 

SSĐ     -  Sai số động 

VĐK     -  Vòng điều khiển 

VKTBKT  -  Vũ khí trang bị kỹ thuật 


